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[bookmark: _heading=h.2kw113qw594k]CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
[bookmark: _heading=h.bqa9guqh8unm]1.1. Lý do chọn đề tài 
[bookmark: _heading=h.3arsxyq4cb94][bookmark: _heading=h.3j2qqm3]	Trong bối cảnh kinh tế tri thức chịu tác động mạnh của truyền thông thị giác và công nghệ số, việc tạo nghĩa trong giáo dục ngày càng dựa vào các tổ hợp đa phương thức, nơi hình ảnh, văn bản, bố cục và ký hiệu đồ họa phối hợp chặt chẽ. Trong Tiếng Anh chuyên ngành, đặc biệt là Tiếng Anh chuyên ngành Y, giáo trình thường dùng sơ đồ, lưu đồ, ảnh lâm sàng, hình chẩn đoán và infographic để giúp người học hiểu các khái niệm y-sinh học phức tạp.
     Tuy nhiên, tại Việt Nam, hình ảnh trong giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành Y thường bị xem là “minh họa” phụ trợ, trong khi giảng dạy và đánh giá vẫn chủ yếu ưu tiên thuật ngữ, ngữ pháp và đọc hiểu. Điều này dễ làm giảm vai trò của sự phối hợp hình-chữ trong việc hỗ trợ năng lực đọc viết chuyên ngành, phát triển tư duy lập luận lâm sàng và hình thành tri thức nghề nghiệp cho người học.
     Dựa trên Ngôn ngữ học chức năng hệ thống và các mở rộng đa phương thức, đặc biệt là Ngữ pháp hình ảnh của Kress và van Leeuwen cùng khái niệm liên ký hiệu của Unsworth, nghiên cứu này nhằm lấp khoảng trống bằng chứng thực nghiệm về giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành Y tại Việt Nam, thông qua việc khảo sát cách thiết kế đa phương thức kiến tạo tri thức y học và diễn ngôn nghề nghiệp.
1.2. Mục đích, mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu
	Mục tiêu tổng quát của nghiên cứu là khảo sát sự tương tác giữa phương thức hình ảnh và ngôn ngữ trong việc kiến tạo ý nghĩa y học và diễn ngôn nghề nghiệp trong các giáo trình tiếng Anh chuyên ngành Y, thông qua việc phát triển và ứng dụng Khung phân tích đa phương thức tích hợp. Cụ thể, nghiên cứu nhằm: (i) nhận diện và phân loại hình ảnh theo ý nghĩa tái hiện, tương tác, bố cục; (ii) phân tích cách hình ảnh và ngôn ngữ hiện thực hóa các ý nghĩa ý niệm, liên nhân, văn bản; (iii) diễn giải cách các cấu hình đa phương thức kiến tạo khái niệm, vai trò, mối quan hệ để hỗ trợ năng lực đọc viết chuyên ngành và lập luận nghề nghiệp; và (iv) đánh giá các hàm ý sư phạm cho thiết kế học liệu Tiếng Anh chuyên ngành Y và thực hành giảng dạy tại các trường đại học Y Dược ở Việt Nam. Trên cơ sở đó, một câu hỏi nghiên cứu tổng quát và hai câu hỏi thành phần được xây dựng nhằm nắm bắt các chiều cạnh phân tích bổ trợ của quá trình tạo nghĩa đa phương thức trong giáo trình EMP dưới lăng kính của khung phân tích này.
- Câu hỏi nghiên cứu tổng quát:
Các phương thức hình ảnh và ngôn ngữ tương tác như thế nào để kiến tạo ý nghĩa y học và tri thức chuyên ngành trong các giáo trình tiếng Anh chuyên ngành Y đang được sử dụng tại Việt Nam, theo cách diễn giải của Khung phân tích đa phương thức tích hợp?
- Các câu hỏi nghiên cứu thành phần:
Câu hỏi 1: Hình ảnh được sử dụng và tổ chức như thế nào theo các bình diện tái hiện, tương tác và bố cục trong các giáo trình tiếng Anh chuyên ngành Y được lựa chọn?
Câu hỏi 2: Các phương thức hình ảnh và ngôn ngữ phối hợp với nhau như thế nào để đồng thời hiện thực hóa các ý nghĩa ý niệm, liên nhân và văn bản trong phân tích dựa trên Khung phân tích đa phương thức tích hợp?
1.3. Phạm vi nghiên cứu
[bookmark: _heading=h.c0p0ien1d5e8][bookmark: _heading=h.2uewaisgaj5r]	Nghiên cứu này khảo sát sự tương tác giữa hình ảnh và ngôn ngữ trong hai giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành Y dùng ở bậc đại học tại Việt Nam: Medical Terminology: A Living Language (ấn bản lần thứ 7, Fremgen & Frucht, 2019) và Career Paths: Medical (Evans, Dooley, & Tran, 2012). Do khác biệt về định hướng sư phạm, phân tích tập trung vào các yếu tố đa phương thức trên trang trong bản in (sơ đồ, hình, chú thích, văn bản), không xét tài liệu số. Nghiên cứu sử dụng cách tiếp cận định tính, diễn giải dựa trên Khung phân tích đa phương thức tích hợp để làm rõ các mô thức kiến tạo ý nghĩa trong bối cảnh đại học Việt Nam.
1.4. Ý nghĩa của nghiên cứu
	Nghiên cứu này đóng góp về lý thuyết, phương pháp và sư phạm cho diễn ngôn đa phương thức trong Tiếng Anh chuyên ngành, đặc biệt là Tiếng Anh chuyên ngành Y, khi khẳng định ý nghĩa y học trong giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành Y ở Việt Nam được kiến tạo bởi sự tương tác giữa hình ảnh và ngôn ngữ, chứ không chỉ dựa vào chữ viết. Về lý thuyết, nghiên cứu phát triển và vận dụng Khung phân tích đa phương thức tích hợp, kết hợp Ngữ pháp hình ảnh (Kress & van Leeuwen, 2021) với tiếp cận siêu chức năng và liên ký hiệu hình-chữ của Unsworth (2008), cho phép phân tích đồng thời tổ chức trong từng phương thức và quan hệ liên phương thức, đồng thời mở rộng ứng dụng sang các học liệu Tiếng Anh chuyên ngành Y chuyên biệt và những lĩnh vực nghề nghiệp khác. Về phương pháp, nghiên cứu tăng độ chặt chẽ của phân tích định tính nhờ chọn ngữ liệu có hệ thống, quy trình nhiều tầng và công cụ minh bạch (codebook, ma trận dữ liệu, phản biện đồng cấp). Về sư phạm, nghiên cứu gợi ý cách khai thác sơ đồ, bố cục và quan hệ hình-chữ để nâng cao năng lực đọc viết chuyên ngành y, hỗ trợ hiểu khái niệm phức tạp, và làm cơ sở điều chỉnh giáo trình nhập khẩu phù hợp bối cảnh Việt Nam, nơi năng lực đọc viết đa phương thức là thiết yếu trong giao tiếp y tế.
1.5. Kết cấu của luận án
[bookmark: _heading=h.3whwml4]      Luận án gồm sáu chương: Chương 1 – Mở đầu, Chương 2 – Tổng quan nghiên cứu, Chương 3 – Phương pháp nghiên cứu, Chương 4 – Ý nghĩa thị giác trong hình ảnh của giáo trình y khoa, Chương 5 – Ý nghĩa liên ký hiệu trong giáo trình y khoa, và Chương 6 – Kết luận.


CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU
[bookmark: _heading=h.6ni3itdrt9zw][bookmark: _heading=h.774kqi769tnv]      Chương 2 tạo nền tảng lý thuyết và thực tiễn để phân tích cách giáo trình tiếng Anh chuyên ngành Y xây dựng tri thức qua chữ viết, hình ảnh, sơ đồ và bố cục. Khi tài liệu tiếng Anh chuyên ngành Y ngày càng kết hợp ngôn ngữ chuyên ngành với nhãn chú thích và cách trình bày, việc tạo nghĩa không thể chỉ dựa vào chữ. Vì vậy, chương 2 điểm lại sự phát triển của ESP/EMP, tổng hợp các tiếp cận đa phương thức dựa trên ký hiệu học xã hội và Ngôn ngữ học chức năng hệ thống, đồng thời chỉ ra khoảng trống nghiên cứu, nhất là ở Việt Nam. Từ đó, chương làm rõ nhu cầu về khung phân tích tích hợp để xem xét cấu trúc hình ảnh và liên kết hình-chữ trong giáo trình.
2.1. Giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành Y và vai trò sư phạm
         Trong Tiếng Anh chuyên ngành Y, giáo trình không chỉ dạy ngôn ngữ mà còn là “cầu nối” sư phạm quan trọng, cung cấp từ vựng, bài đọc và giúp người học tiếp cận kiến thức y-sinh học qua sự phối hợp giữa chữ và hình. Troncoso (2010) cho rằng giáo trình là “sản phẩm văn hóa và mang tính ý thức hệ”, vì ẩn chứa quan niệm về tri thức nào được coi là chuẩn mực và cách học nào được ưu tiên. Do y học giàu yếu tố thị giác, giáo trình EMP hoạt động như một “bản thiết kế” ký hiệu học, định hướng người học cách quan sát, diễn giải và lĩnh hội tri thức chuyên ngành.
2.2. Ký hiệu học xã hội và Ngôn ngữ học chức năng hệ thống
      Ký hiệu học xã hội xem việc tạo nghĩa là một quá trình mang tính xã hội, chịu ảnh hưởng của văn hóa và hệ tư tưởng, đồng thời được định hình bởi các chuẩn mực của tổ chức và thực hành chuyên môn trong từng lĩnh vực (van Leeuwen, 2005). Quan điểm này khá tương đồng với Ngôn ngữ học chức năng hệ thống, vì Ngôn ngữ học chức năng hệ thống coi ngôn ngữ là một “ký hiệu học xã hội” và giải thích ý nghĩa thông qua ba siêu chức năng: ý niệm, liên nhân và văn bản. Các ý nghĩa này được thể hiện qua những lựa chọn ngôn ngữ trong từng ngữ cảnh cụ thể (Halliday, 1978; Halliday & Matthiessen, 2014). Các nguyên lý trên không chỉ giới hạn trong ngôn ngữ mà tạo ra một “cầu nối” vững chắc cho phân tích đa phương thức, giúp nghiên cứu một cách hệ thống cách hình ảnh và ngôn ngữ phối hợp để cùng kiến tạo tri thức y học trong các giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành Y (Kress & van Leeuwen, 2021).
2.3. Phân tích diễn ngôn đa phương thức
     Phân tích diễn ngôn đa phương thức là hướng tiếp cận mở rộng từ Ngôn ngữ học chức năng hệ thống, nhằm lý giải cách con người tạo nghĩa thông qua sự phối hợp nhiều phương thức ký hiệu trong giao tiếp hiện đại (Jewitt, 2014; Kress, 2010). Nền tảng quan trọng của hướng này là Ngữ pháp hình ảnh (Kress & van Leeuwen, 2021), với ba lớp ý nghĩa của hình ảnh: tái hiện, tương tác, bố cục, đồng thời nhấn mạnh các quan hệ liên ký hiệu giữa hình, chữ và bố cục trong quá trình kiến tạo ý nghĩa (O’Halloran, 2008, 2011; Royce, 2007). Vì y học phụ thuộc mạnh vào suy luận hình ảnh-ngôn ngữ, cách tiếp cận này đặc biệt hữu ích khi phân tích giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành Y, giúp khắc phục tình trạng các phương thức thường bị xem xét rời rạc, thiếu liên kết tổng thể.
2.4. Ngữ pháp hình ảnh (Kress & van Leeuwen, 2021)
     Ngữ pháp hình ảnh của Kress và van Leeuwen (2021) là khung nền tảng trong phân tích diễn ngôn đa phương thức, giải thích cách hình ảnh tạo nghĩa dựa trên các quy ước ký hiệu chịu chi phối bởi xã hội và văn hóa. Kế thừa quan điểm của Halliday coi ngôn ngữ là “ký hiệu học xã hội”, khung này cho rằng giao tiếp bằng hình ảnh cũng hiện thực hóa ba lớp ý nghĩa: tái hiện, tương tác và bố cục.
    Ý nghĩa tái hiện (ý niệm) mô tả cách hình ảnh thể hiện đối tượng, quá trình và bối cảnh thông qua hai cấu trúc chính: tường thuật và khái niệm. Cấu trúc tường thuật thể hiện hành động hoặc diễn tiến thông qua các “đường hướng” như động tác hay hướng nhìn, ví dụ các hình minh họa quy trình y khoa. Cấu trúc khái niệm thể hiện phân loại, quan hệ bộ phận-tổng thể hoặc đặc trưng biểu tượng, thường thấy trong sơ đồ giải phẫu và bản đồ sinh lý. Những lựa chọn này không trung tính: hình ảnh y sinh học chuẩn hóa có thể vô tình chuẩn mực hóa một cơ thể “phổ quát”, làm mờ sự đa dạng nhân khẩu học và bộc lộ giả định ý thức hệ về “chuẩn” y khoa.
Ý nghĩa tương tác (liên nhân) cho thấy hình ảnh định vị người xem qua ánh nhìn, khoảng cách, góc nhìn và mức độ chân thực; trong giáo trình y khoa, hình cung cấp thông tin và sơ đồ trừu tượng thường tạo cảm giác khách quan, tách rời và củng cố thẩm quyền tri thức. Ý nghĩa bố cục (văn bản) liên quan đến cách tổ chức thông điệp bằng giá trị thông tin, độ nổi bật và đóng khung, từ đó dẫn hướng chú ý và trình tự tiếp nhận kiến thức từ tổng quan đến chi tiết.
   Tóm lại, khung Ngữ pháp hình ảnh của Kress và van Leeuwen (2021) khẳng định hình ảnh trong giáo dục y khoa không chỉ minh họa, mà là nguồn lực nhận thức sư phạm quan trọng giúp cấu trúc tri thức chuyên ngành và hình thành tầm nhìn nghề nghiệp.
2.5. Các siêu chức năng đa phương thức: Mở rộng quan điểm của Halliday theo Unsworth
       Unsworth mở rộng ba siêu chức năng của Halliday (ý niệm, liên nhân, văn bản) ra ngoài ngôn ngữ, xem chúng là các nguyên lý “xuyên phương thức” được thể hiện đồng thời trong tổ hợp hình ảnh-chữ viết. Cách tiếp cận này nối SFL với Ngữ pháp hình ảnh khi chỉ ra rằng hình và chữ phối hợp để: (1) xây dựng trải nghiệm/tri thức qua các quan hệ làm rõ, mở rộng hoặc bổ sung; (2) định vị người học bằng thẩm quyền, ánh nhìn, khoảng cách, góc nhìn và độ chân thực; (3) tạo mạch lạc nhờ liên kết liên ký hiệu và bố cục. Vì vậy, trong giáo trình EMP, liên ký hiệu là cơ chế then chốt giúp kiến tạo tri thức.
2.6. Khung khái niệm của nghiên cứu
     Luận án này dựa trên ký hiệu học xã hội, xem tạo nghĩa là những lựa chọn ký hiệu gắn với xã hội và bối cảnh, chứ không phải truyền tải thông tin trung tính. Theo đó, giáo trình tiếng Anh y khoa là sản phẩm được thiết kế có chủ đích, nơi tri thức chuyên ngành, tính thẩm quyền và quan hệ nghề nghiệp được định hình qua cách trình bày nội dung, thái độ và tổ chức thông tin. Để diễn giải có hệ thống, nghiên cứu dùng Ngôn ngữ học chức năng hệ thống làm logic trung tâm, phân tích theo ba siêu chức năng, phân tầng, và trường nghĩa (trường-vai-phương thức). Nhờ vậy, giáo trình được xem như thiết kế ký hiệu mang tính quy luật.
[image: 4]
Hình 2.2 Khung khái niệm của nghiên cứu
[bookmark: _heading=h.3x8tuzt]2.7. Kết luận chương
       Chương 2 xây dựng nền tảng lý thuyết và thực tiễn để phân tích giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành Y như học liệu đa phương thức mang tính sư phạm. Chương điểm lại sự chuyển hướng của ESP từ mô tả văn vực sang tiếp cận diễn ngôn và thể loại, cho thấy EMP là lĩnh vực đặc thù, nơi ngôn ngữ kỹ thuật gắn chặt với hình ảnh và quy trình. Chương cũng khẳng định giáo trình không chỉ “chứa thông tin” mà còn trung gian kiến tạo tri thức, định hướng dạy học và định vị người học qua thiết kế nội dung. Dựa trên ký hiệu học xã hội, SFL cung cấp logic phân tầng cho phân tích đa phương thức. Chương chỉ ra khoảng trống nghiên cứu tại Việt Nam.



CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
        Chương 3 trình bày phương pháp nghiên cứu dùng để phân tích ý nghĩa đa phương thức trong các giáo trình tiếng Anh y khoa đang được sử dụng tại Việt Nam. Trên nền tảng ký hiệu học xã hội, chương xây dựng thiết kế nghiên cứu định tính mang tính đối chiếu giữa hai giáo trình và mô tả rõ ràng, minh bạch cách lựa chọn dữ liệu. Đồng thời, chương giới thiệu quy trình phân tích theo từng bước, khung phân tích tích hợp để đọc hiểu hình ảnh và mối liên kết hình-chữ, cùng các nội dung liên quan đến độ tin cậy, đạo đức nghiên cứu và tính tự phản tư của người nghiên cứu.
3.1. Thiết kế nghiên cứu
     Nghiên cứu sử dụng thiết kế định tính dựa trên lý thuyết, theo hướng ký hiệu học xã hội từ trên xuống, để phân tích ý nghĩa đa phương thức trong hai giáo trình Medical Terminology: A Living Language và Career Paths: Medical qua đơn vị tổ hợp trang (chữ-hình-bố cục). Phân tích được dẫn dắt bởi khung phân tích tích hợp, kết hợp mã hóa theo Ngữ pháp hình ảnh và mô hình của Unsworth, với các công cụ như sổ tay mã hóa, dấu vết kiểm tra và ghi chú phản tư nhằm đảm bảo độ tin cậy và minh bạch.
3.2. Dữ liệu nghiên cứu
     Dữ liệu gồm hai giáo trình Tiếng Anh y khoa phổ biến tại Việt Nam: Medical Terminology: A Living Language (Fremgen & Frucht, 2019) và Career Paths: Medical (Evans, Dooley, & Tran, 2012), đại diện cho hai định hướng giảng dạy khác nhau: thuật ngữ-phân loại và giao tiếp theo ngữ cảnh. Đơn vị phân tích là tổ hợp trang, với 40 tổ hợp trang được chọn (mỗi giáo trình gồm 20 tổ hợp trang) dựa trên độ nổi bật ký hiệu, vai trò sư phạm và tính đa dạng thể hiện.
3.3. Tiêu chí lựa chọn dữ liệu
     Việc lựa chọn dữ liệu được căn chỉnh theo lý thuyết nhằm đảm bảo nghiên cứu giải thích sâu, không chỉ mô tả bề mặt. Dựa trên ký hiệu học xã hội và khung khái niệm (Ngữ pháp hình ảnh và siêu chức năng đa phương thức), chỉ những tổ hợp trang có hình và chữ được thiết kế đồng thời cho cùng một mục tiêu sư phạm mới được đưa vào phân tích. Các trang được ưu tiên khi hình ảnh giàu giá trị phân tích theo Ngữ pháp hình ảnh và thể hiện liên kết rõ giữa hình-chữ- bố cục. Nghiên cứu dùng chiến lược chọn mẫu tối đa hóa sự đa dạng để đảm bảo tính trọng tâm sư phạm và đa dạng ký hiệu; đồng thời loại trừ các trang mang tính trang trí, quá thiên về chữ hoặc không liên tục về mặt phân tích.
3.4. Quy trình thu thập và xử lý dữ liệu
      Dựa trên phân biệt của Burns (1999) giữa “mô tả” và “giải thích”, nghiên cứu phân tích theo hai giai đoạn. Giai đoạn A dùng Ngữ pháp hình ảnh (Kress & van Leeuwen, 2021) để mã hóa 40 tổ hợp trang theo tái hiện-tương tác-bố cục, trả lời câu hỏi nghiên cứu số 1 (kèm số hóa, kiểm kê, mã hóa thử 5 trang và hoàn thiện codebook). Giai đoạn B dùng mô hình Unsworth (2008) để giải thích quan hệ hình-chữ theo ý niệm-liên nhân-văn bản, trả lời câu hỏi nghiên cứu số.2
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Hình 3.2. Quy trình phân tích dữ liệu
3.5. Khung phân tích đa phương thức tích hợp
     Để giải thích cách hình ảnh và ngôn ngữ cùng kiến tạo ý nghĩa y học trong giáo trình Tiếng Anh chuyên  ngành Y ở Việt Nam, nghiên cứu sử dụng Khung phân tích đa phương thức tích hợp - một công cụ phân tích dựa trên các mô hình ký hiệu học xã hội, áp dụng ở cấp tổ hợp trang. IMAF kết hợp: Ngữ pháp hình ảnh (Kress & van Leeuwen, 2021) để mô tả ý nghĩa tái hiện-tương tácbố cục, và Unsworth (2008) để giải thích các quan hệ liên ký hiệu giữa hình và chữ. Khung gồm 3 tầng: (1) mô tả hình ảnh, (2) giải thích hình-chữ, (3) diễn giải ý nghĩa sư phạm và chuyên ngành, giúp phân tích minh bạch và có thể kiểm chứng.
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Hình 3.3. Khung phân tích đa phương thức tích hợp

3.6. Mã hóa và các giai đoạn phân tích
Trong nghiên cứu này, mã hóa được xem là quá trình diễn giải theo Khung phân tích đa phương thức tích hợp, và được thực hiện lặp lại qua 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 (RQ1) dùng Ngữ pháp hình ảnh để mã hóa ý nghĩa thị giác theo tái hiện-tương tác-bố cục. Giai đoạn 2 (RQ2) mã hóa quan hệ liên ký hiệu theo Unsworth để nhận diện cách hình và chữ hỗ trợ nhau (làm rõ-mở rộng-bổ sung), trong đó ngôn ngữ chỉ phân tích sâu khi “neo” ý nghĩa cho hình. Giai đoạn 3 tổng hợp kết quả để diễn giải ý nghĩa sư phạm và chuyên ngành. Độ chặt chẽ được đảm bảo bằng codebook, audit trail, ghi chú phản tư và thang nổi bật 0-3.
3.7. Độ tin cậy, giá trị nghiên cứu và đạo đức
      Nghiên cứu đảm bảo độ tin cậy thông qua phân tích minh bạch, có phản tư, dựa trên Khung phân tích đa phương thức tích hợp và bám sát bằng chứng ngữ liệu (Lincoln & Guba, 1985). Tính nhất quán được duy trì bằng mã hóa thống nhất, lưu dấu kiểm tra và ghi chú. Giá trị nghiên cứu được tăng cường nhờ đối chiếu nhiều tầng phân tích và đảm bảo độ bão hòa trước khi kết luận. Về đạo đức, nghiên cứu trích dẫn chính xác, sử dụng học liệu đúng mục đích học thuật, tôn trọng yếu tố văn hóa và ý thức rõ vị trí của người nghiên cứu trong quá trình diễn giải.
3.8. Tổng kết chương
      Chương 3 xây dựng một khung phương pháp mạch lạc để giải thích cách tạo nghĩa đa phương thức trong các giáo trình tiếng Anh y khoa đang dùng tại Việt Nam. Dựa trên ký hiệu học xã hội theo hướng diễn giải-giải thích, nghiên cứu triển khai Khung phân tích đa phương thức tích hợp gồm 3 tầng, cùng quy trình xây dựng ngữ liệu rõ ràng và codebook cụ thể, qua đó hỗ trợ so sánh có hệ thống giữa Medical Terminology (MT) và Career Paths: Medical (CPM).
     Chương 3 cũng đảm bảo độ tin cậy nhờ mã hóa nhất quán, đối chiếu nhiều tầng phân tích, logic bão hòa và tuân thủ đạo đức nghiên cứu. Trên cơ sở này, Chương 4 trình bày các kết quả, làm rõ cách hình ảnh và ngôn ngữ phối hợp để kiến tạo tri thức y học và ý nghĩa sư phạm trong các tổ hợp trang đã chọn.



CHƯƠNG IV: Ý NGHĨA THỊ GIÁC TRONG HÌNH ẢNH
GIÁO TRÌNH Y KHOA

     Chương 4 phân tích hình ảnh trong giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành Y như những “thiết kế tri thức” giúp người học mới vào ngành tiếp cận y học. Dựa trên tầng 1 của Khung phân tích đa phương thức tích hợp và Ngữ pháp hình ảnh, chương xem xét cách hình ảnh kiến tạo nội dung, định vị người học và tổ chức bố cục trong 40 tổ hợp trang. Kết quả nhận diện các cơ chế thị giác lặp lại và tạo nền tảng cho phân tích liên ký hiệu ở Chương 5.
4.1. Ý nghĩa thị giác như “cách nhìn chuyên ngành”: hướng phân tích và phạm vi
     Chương 4 trả lời câu hỏi nghiên cứu bằng cách xem hình ảnh trong giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành Y là thiết kế tri thức, không chỉ là minh họa. Dựa trên 40 tổ hợp trang (20 MT, 20 CPM), chương đối chiếu hai “hệ sinh thái hình ảnh”: MT thiên về sơ đồ khái niệm và phân loại, còn CPM thiên về tình huống nghề nghiệp và thực hành. Với Ngữ pháp hình ảnh và mã hóa minh bạch, chương phân tích ba lớp ý nghĩa tái hiện-tương tác-bố cục, tạo nền cho Chương 5.
4.2. Sự phân bố các nguồn lực thị giác trong toàn bộ ngữ liệu
     Ma trận phân tích (Phụ lục C) cho thấy các đặc điểm thị giác lặp lại theo xu hướng thiết kế. MT ưu tiên sơ đồ trừu tượng có nhãn, mặt cắt và hệ thống phân loại, giúp người học quan sát, gọi tên và sắp xếp cơ thể như một hệ thống ổn định. CPM thường đặt ý nghĩa vào bối cảnh thực hành, mô tả con người, dụng cụ và hành động trong môi trường lâm sàng. Bố trí trang và cách định vị người xem cũng củng cố khác biệt: MT nhấn mạnh quan sát và phân cấp, còn CPM thiên về nhiệm vụ theo trình tự, khuyến khích tham gia theo từng bước.
4.3. Ý nghĩa tái hiện trong hình ảnh giáo trình y khoa
     Phần này phân tích ý nghĩa tái hiện, tức là cách hình ảnh làm tri thức y học trở nên “nhìn thấy được” thông qua lựa chọn nội dung, quan hệ nổi bật và quá trình được thể hiện. Dưới góc nhìn ký hiệu học xã hội, các lựa chọn này không trung tính mà phản ánh quan niệm ngành về tri thức đúng và cách người học tiếp cận. Dựa trên Ngữ pháp hình ảnh, phân tích phân biệt hình khái niệm (phân loại, bộ phận-tổng thể, biểu trưng) và hình tường thuật (hành động, phản ứng, diễn tiến). Kết quả cho thấy MT thường kiến tạo y học như hệ thống trừu tượng có thể gọi tên, trong khi CPM nghiêng về y học như thực hành diễn ra trong tình huống và tương tác.
4.4. Ý nghĩa tương tác: đặt người học vào vai trò nào?
      Ý nghĩa tương tác được thể hiện qua hướng nhìn, khoảng cách, góc máy và mức độ chân thực. Các yếu tố này không chỉ đi kèm nội dung mà còn định hướng cách người học tiếp cận tri thức. MT tạo tư thế người quan sát-người phân loại thông qua hình cung cấp thông tin, góc nhìn trung tính và sơ đồ trừu tượng. CPM tạo tư thế người học việc, người tham gia nhờ bối cảnh thực tế, góc nhìn ngang tầm và hình ảnh giàu tính chân thực, giúp người học chú ý đến hành động, vai nghề nghiệp và tín hiệu giao tiếp. Đây là cơ sở cho phân tích liên ký hiệu ở Chương 5.
4.5. Ý nghĩa bố cục và cách tổ chức thông tin thị giác
      Bố cục là cơ chế quan trọng giúp sắp xếp, nhấn trọng tâm và “xây dựng” tri thức theo từng lớp. Trong tầng 1 của Khung phân tích đa phương thức tích hợp, bố cục được xem như nguồn lực dẫn dắt người học nhận biết nội dung chính-phụ và lộ trình tiếp nhận. Phân tích tập trung vào giá trị thông tin, độ nổi bật và đóng khung. Kết quả cho thấy MT thường đặt sơ đồ làm trung tâm theo bố cục “lý tưởng-thực tế” hoặc “trung tâm-rìa”, ưu tiên hệ thống khái niệm trước rồi mới ứng dụng. CPM thiên về bố cục tuyến tính theo nhiệm vụ, chia hoạt động theo bước và phân bổ ý nghĩa đều trên trang. Những khác biệt này định hướng đường đọc và gợi mở cách hình-chữ kết nối ở Chương 5.
4.6. Hồ sơ ý nghĩa thị giác tích hợp
     Từ xu hướng toàn bộ ngữ liệu (Phụ lục C) và bằng chứng truy vết (Phụ lục D), nghiên cứu đề xuất hai hồ sơ thị giác ổn định. MT thể hiện phong cách thuật ngữ, khái niệm: sơ đồ khái niệm, tư thế “cung cấp thông tin”, góc nhìn trung tính và bố cục phân cấp rõ, qua đó kiến tạo y học như hệ thống ổn định và rèn người học nhận diện-gọi tên-tổ chức tri thức. CPM thể hiện phong cách ngữ cảnh, nghề nghiệp: cảnh thực hành, tính chân thực và bố cục theo nhiệm vụ, qua đó kiến tạo y học như thực hành đời thực và đặt người học vào vai “người học việc” quan sát hành động, vai trò và tương tác. Hai hồ sơ này tạo nền cho giải thích quan hệ hình-chữ ở chương tiếp theo.
4.7. Tóm tắt chương
      Chương 4 trả lời câu hỏi nghiên cứu bằng cách khẳng định hình ảnh trong giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành Y là thiết kế tri thức, không phải yếu tố trang trí. MT ưu tiên sơ đồ khái niệm để ổn định tri thức chuẩn và định vị người học ở vai quan sát, với phân cấp và đóng khung mạnh. Ngược lại, CPM nhấn vào cảnh nghề nghiệp, tạo sự tham gia theo kiểu “học việc”, thông qua bố cục theo nhiệm vụ và liên kết tích hợp trên trang, dựa trên 40 tổ hợp đã phân tích.



CHƯƠNG 5: Ý NGHĨA LIÊN KÝ HIỆU TRONG
GIÁO TRÌNH Y KHOA
      Chương 5 chuyển trọng tâm từ ý nghĩa thị giác sang ý nghĩa liên ký hiệu, tức là cách hình ảnh và ngôn ngữ phối hợp trong cùng một tổ hợp trang để kiến tạo tri thức y học. Dựa trên các “hồ sơ thị giác” ở Chương 4, chương này giải thích các mô thức liên kết hình-chữ lặp lại giúp làm rõ khái niệm, hướng dẫn quy trình, và định vị vai nghề nghiệp cho người học. Trên nền tảng ký hiệu học xã hội đa phương thức, Chương 5 cho thấy thiết kế trang sách đã biến tri thức y khoa thành nội dung có thể học, hiểu và thực hành.
5.1. Hướng phân tích và phạm vi liên ký hiệu
     Chương 5 tập trung phân tích ý nghĩa liên ký hiệu, cách hình và chữ kết nối để cùng xây dựng tri thức y học trong một trang sách. Tiếp nối Chương 4, quan hệ hình-chữ được xem như sự phân công ký hiệu có chủ đích: mỗi phương thức đảm nhiệm phần nghĩa nào và hỗ trợ nhau ra sao. Dựa trên Sổ tay mã hóa liên ký hiệu, chương phân tích 40 tổ hợp trang nhằm chỉ ra các quan hệ như làm rõ, mở rộng, bổ sung và dẫn lời góp phần tạo nên tri thức “học được”.
5.2. Các kiểu quan hệ hình-chữ nổi bật trong toàn bộ ngữ liệu
     Phần này lập bản đồ quan hệ hình-chữ trong 40 tổ hợp trang (Phụ lục A) để xác định xu hướng trội ở mỗi giáo trình. Dựa trên Sổ tay mã hóa (Phụ lục B3) và ma trận ngữ liệu (Phụ lục C), nổi bật hai khuynh hướng:
Medical Terminology chủ yếu dựa vào làm rõ, trong đó sơ đồ được gắn chặt bằng nhãn và định nghĩa để ổn định khái niệm. CMP thiên về bổ sung và dẫn lời/đóng vai, nhằm thêm bối cảnh quy trình và tạo không gian nhập vai nghề nghiệp. Dù các loại quan hệ đều xuất hiện, hai xu hướng này ổn định và làm nền cho phân tích sâu ở các mục 5.3-5.5.

5.3. Làm rõ để ổn định khái niệm
      Quan hệ làm rõ xuất hiện khi hình và chữ nhắc lại, cụ thể hóa hoặc minh họa cho nhau, giúp người học nắm khái niệm chắc hơn và giảm mơ hồ (Royce, 2007). Trong MT, làm rõ mang tính phổ biến: “bộ ba” sơ đồ- nhãn-định nghĩa liên kết chặt chẽ, giúp thuật ngữ vừa được nhìn thấy vừa được chốt nghĩa bằng ngôn ngữ. Hình ảnh ít tạo nội dung tình huống mới mà chủ yếu làm cụ thể hóa khái niệm, trong khi phần chữ định hướng cách diễn giải. Ngược lại, trong CMP, làm rõ được dùng có chọn lọc, thường chỉ xuất hiện khi cần để hỗ trợ các nhiệm vụ, quy trình hoặc hoạt động giao tiếp ở phần sau.
5.4. Bổ sung để kiến tạo ý nghĩa quy trình
      Quan hệ bổ sung tạo ý nghĩa quy trình khi hình ảnh cung cấp những thông tin mà chữ khó thể hiện đầy đủ, đặc biệt là trình tự, cách thức và điều kiện hành động. Trong MT, bổ sung xuất hiện nhưng khá kiểm soát: sơ đồ và mặt cắt giúp người học theo dõi các giai đoạn sinh lý và hiểu cơ chế vận hành bên trong, song người học vẫn được đặt ở vai quan sát. Trong CMP, bổ sung mạnh hơn và mang tính trung tâm: ảnh thật, bố cục trang và các bước nhiệm vụ phối hợp để thể hiện làm thế nào trong bối cảnh lâm sàng, biến hướng dẫn thành hành động có thể thực hiện. Nói cách khác, MT dùng bổ sung để giải thích sinh học, còn CPM dùng bổ sung để nâng đỡ thao tác nghề nghiệp và quy trình làm việc.
5.5. Dẫn lời/đóng vai để kiến tạo vai nghề nghiệp
     Quan hệ dẫn lời xây dựng vai nghề nghiệp bằng cách nối người nói/người hành động trong chữ với nhân vật trong hình, khiến hội thoại trở thành thực hành có thể luyện tập. Trong CMP, projection nổi bật: nhãn vai, lượt thoại và nhiệm vụ đóng vai tạo không gian “tập dượt” để người học chuyển từ hoàn thành đoạn hội thoại sang nhập vai giao tiếp nơi làm việc. Hình ảnh neo bối cảnh, tăng tính hợp lý xã hội của tương tác. Trong MT, projection yếu hơn: bảng biểu và định nghĩa gọi tên thủ thuật, nhưng hình ảnh chủ yếu mang tính quan sát, ít lời thoại và ít gán vai. Nhìn chung, CPM thúc đẩy sự tham gia, còn MT giữ hành động nghề nghiệp ở dạng tri thức quan sát và thuật ngữ.
5.6. Mật độ liên kết hình-chữ và tổng hợp so sánh
     Phần này tổng hợp các quan hệ liên ký hiệu trong 40 tổ hợp trang để cho thấy chúng quy tụ thành hai logic sư phạm khác nhau. Dựa trên Phụ lục C (loại và mức độ quan hệ) và Phụ lục D (dấu vết kiểm chứng), mật độ liên ký hiệu được hiểu là mức độ hình và chữ gắn chặt nhằm chốt, mở rộng hoặc đóng vai cho tri thức y học. Kết quả cho thấy: MT có mật độ làm rõ cao: sơ đồ-nhãn- định nghĩa chốt khái niệm và hỗ trợ phân loại.
CPM đa dạng hơn: bổ sung và dẫn lời xuất hiện nhiều để hướng dẫn quy trình và thực hành vai trò.
5.7. Hai kiểu sư phạm đa phương thức nổi bật
      Từ dữ liệu, có thể nhận diện hai kiểu sư phạm đa phương thức: MT tạo nên sư phạm thiên về tri thức khái niệm, nơi người học tập trung nhận diện hình chuẩn và gắn chính xác thuật ngữ. CMP tạo nên sư phạm thiên về thực hành, nhập vai, với hình và bố cục hướng dẫn trình tự, điều kiện và thói quen nghề nghiệp, còn hội thoại và nhãn vai khuyến khích luyện tương tác. Hai thiết kế này bổ trợ nhau: một bên giúp nắm chắc khái niệm, bên kia giúp làm được và nói được trong học tập Tiếng Anh chuyên ngành Y.
5.8. Tóm tắt chương
      Chương 5 khẳng định ý nghĩa y học trong giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành Y được tạo ra nhờ mối quan hệ hình-chữ có hệ thống, không phải do từng kênh riêng lẻ. Trên 40 tổ hợp trang, MT nổi bật với làm rõ, còn CMP dựa nhiều hơn vào bổ sung và dẫn lời/đóng vai. MT ổn định khái niệm bằng sơ đồ-nhãn-định nghĩa, tăng tính chuẩn hóa và chính xác thuật ngữ; trong khi CPM bổ sung trình tự, cách làm và điều kiện thực hiện, đồng thời dựng hội thoại và vai nghề nghiệp để biến tri thức thành thực hành. Nhìn ở mật độ liên ký hiệu, MT củng cố tri thức khái niệm, còn CPM nâng đỡ lập luận quy trình và thực hành vai trò nghề nghiệp.



 




CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN

      Chương 6 tổng hợp các nội dung trọng tâm của luận án, bao gồm kết quả nghiên cứu, đóng góp lý thuyết và các hàm ý đối với bối cảnh Việt Nam, dựa trên phân tích so sánh đa phương thức hai giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành Y. Chương khẳng định ý nghĩa y học được thiết kế thông qua các mô thức thị giác và liên ký hiệu ở cấp độ tổ hợp trang; đồng thời trả lời các câu hỏi nghiên cứu, nêu hạn chế và đề xuất hướng nghiên cứu tiếp theo.
6.1. Nhắc lại mục tiêu nghiên cứu và hướng tiếp cận
     Luận án nhằm giải thích cách ý nghĩa y học và định hướng sư phạm được kiến tạo thông qua thiết kế hình ảnh và thiết kế liên kết hình-chữ trong các giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành Y đang dùng tại Việt Nam. Thay vì xem giáo trình là nội dung chữ kèm minh họa, nghiên cứu coi giáo trình là một sản phẩm đa phương thức được thiết kế có chủ đích, trong đó tri thức y khoa được tổ chức để trở nên nhìn thấy được, ổn định được, đặt vào bối cảnh và giảng dạy được thông qua sự phối hợp hình–chữ theo những quy luật nhất định. Mạch phân tích đi từ cách hình ảnh tạo nghĩa (tái hiện-tương tác-bố cục), đến cách hình và chữ phối hợp qua quan hệ liên ký hiệu và sự tương thích theo siêu chức năng. Về phương pháp, nghiên cứu sử dụng thiết kế định tính diễn giải, giải thích, vận hành theo ba tầng của Khung phân tích đa phương thức tích hợp: phân tích hình ảnh, lập bản đồ liên ký hiệu và diễn giải ý nghĩa sư phạm, chuyên ngành. Đơn vị phân tích là tổ hợp trang nhằm nắm bắt sự “phân công” giữa hình ảnh, nhãn, nhiệm vụ và bố cục. Luận án không đo lường kết quả học tập mà chỉ ra các khả năng dạy-học trong thiết kế giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành Y ở Việt Nam.
6.2. Tóm tắt phát hiện chính theo câu hỏi nghiên cứu
     Kết quả cho thấy ý nghĩa y học không nằm riêng ở chữ hay hình, mà nảy sinh từ cách các phương thức được phối hợp để ổn định kiến thức, dẫn dắt chú ý và định vị người học. Tuy nhiên, hai giáo trình hiện thực hóa điều này theo hai hướng khác nhau. Với câu hỏi nghiên cứu số 1, MT ưu tiên sơ đồ khái niệm và phân loại, xây dựng y học như một hệ thống ổn định; trong khi CMP ưu tiên hình ảnh theo bối cảnh, kiến tạo y học như thực hành và tương tác. Với câu hỏi nghiên cứu số 2, MT nổi bật bởi liên kết làm rõ dày đặc (sơ đồ-nhãn-định nghĩa) nhằm tăng độ chính xác khái niệm; còn CPM sử dụng “bổ sung” và “dẫn lời/đóng vai” nhiều hơn để hướng dẫn quy trình và luyện vai nghề nghiệp.
6.3. Đóng góp về lý thuyết
      Luận án đóng góp về lý thuyết khi khẳng định ý nghĩa trong giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành Y là kết quả của thiết kế ký hiệu, không đơn thuần là truyền đạt nội dung. Thứ nhất, nghiên cứu mở rộng ký hiệu học xã hội đa phương thức vào Tiếng Anh chuyên ngành Y, làm rõ ý nghĩa y học được kiến tạo theo hai con đường nhận thức: phân loại khái niệm (MT) và thực hành theo tình huống (CPM), qua đó gắn đa phương thức với năng lực đọc viết chuyên ngành và tầm nhìn nghề nghiệp. Thứ hai, luận án chứng minh giá trị của Khung phân tích đa phương thức tích hợp như một công cụ phân tích khả dụng, cho phép tiến trình diễn giải đi theo mạch từ mô tả đến giải thích và đến suy luận sư phạm, có thể truy vết và kiểm chứng. Thứ ba, luận án đề xuất “mật độ liên ký hiệu” như một chỉ báo sư phạm: MT chốt khái niệm và kiểm soát thuật ngữ nhờ làm rõ dày đặc, còn CPM nâng đỡ quy trình và nhập vai nhờ bổ sung và dẫn lời mạnh. Đây là cầu nối giữa chi tiết vi mô của thiết kế hình, chữ và định hướng sư phạm vĩ mô trong bối cảnh Tiếng Anh chuyên ngành Y Việt Nam.
6.4. Đóng góp về sư phạm
     Về sư phạm, luận án gợi ý nhìn việc học Tiếng Anh chuyên ngành Y như phát triển năng lực đọc viết chuyên ngành đa phương thức, thay vì chỉ “học thuật ngữ và đọc hiểu”. Giáo trình đồng thời hướng người học cách đọc sơ đồ như hệ thống khái niệm, theo dõi quy trình như chuỗi hành động có điều kiện và nhận diện vai nghề nghiệp được thiết kế để có thể nói-làm đúng ngữ cảnh. Nghiên cứu không khẳng định kết quả học tập, mà chỉ ra các khả năng học được và yêu cầu dạy học mà thiết kế trang sách tạo ra. Đồng thời, nghiên cứu phân biệt hai kiểu sư phạm bổ trợ: MT hỗ trợ nắm khái niệm và thuật ngữ, còn CPM hỗ trợ năng lực quy trình và giao tiếp theo vai.
6.5. Hàm ý thực tiễn cho bối cảnh Việt Nam
     Trong bối cảnh Việt Nam, luận án nhấn mạnh sinh viên y cần được rèn luyện cách đọc sơ đồ như hệ thống khái niệm, theo dõi quy trình bằng nhiều kênh (hình-chữ-bố cục) và hiểu vai nghề nghiệp được xây dựng để giao tiếp y tế phù hợp. Luận án cũng cho thấy hai sư phạm đa phương thức trong sách mang tính bổ trợ: MT tăng độ chính xác thuật ngữ nhờ sơ đồ-nhãn-định nghĩa, còn CPM biến quy trình và vai nghề nghiệp thành thực hành nhờ bổ sung và dẫn lời mạnh. Thay vì xếp hạng, nghiên cứu nhấn mạnh hai hướng phát triển hai năng lực đều cần thiết: chính xác khái niệm và thành thạo quy trình-giao tiếp, do đó giảng dạy Tiếng Anh chuyên ngành Y ở Việt Nam cần kết hợp có nguyên tắc.

6.6. Hạn chế của nghiên cứu
      Nghiên cứu thừa nhận một số giới hạn: (1) ngữ liệu gồm 40 tổ hợp trang từ hai giáo trình nên có giá trị chuyển giao về phân tích, không khái quát thống kê; (2) tập trung vào khả năng tạo nghĩa của thiết kế trang sách, chưa khảo sát việc triển khai trong lớp học và kết quả học tập; (3) kết quả gắn với đặc thù lĩnh vực y khoa nên khó mở rộng trực tiếp sang ESP khác; (4) khung tích hợp mang tính chọn lọc do mô hình hiện có chưa bao quát hết gradience, trình tự và trọng lượng tri thức giữa các phương thức; (5) phân tích đa phương thức mang tính diễn giải, độ tin cậy dựa trên mã hóa minh bạch, dấu vết kiểm chứng và ghi chú phản tư thay vì tuyên bố khách quan tuyệt đối.
6.7. Hướng nghiên cứu tiếp theo
      Các nghiên cứu tiếp theo cần mở rộng từ thiết kế trong sách sang cách triển khai trong lớp học và hệ sinh thái Tiếng Anh chuyên ngành Y Việt Nam. Thứ nhất, cần nghiên cứu thực địa để quan sát cách giảng viên,sinh viên “kích hoạt” tổ hợp trang: chỉ dẫn sơ đồ, tổ chức nhiệm vụ và tạo nghĩa qua tương tác. Thứ hai, cần phát triển tiêu chí đánh giá năng lực đọc viết y khoa đa phương thức, tập trung vào đọc cấu trúc sơ đồ, tích hợp bằng chứng hình-chữ, suy luận quy trình và thực hành giao tiếp theo vai. Thứ ba, cần so sánh giáo trình nhập khẩu với học liệu do Việt Nam biên soạn/điều chỉnh để chỉ rõ yêu cầu bản địa hóa về thiết kế hình ảnh và nhiệm vụ. Thứ tư, cần nghiên cứu dọc chương trình để xem việc chốt khái niệm và học theo hướng thực hành tích lũy ra sao từ xây thuật ngữ đến thực hành lâm sàng.
6.8. Tóm tắt chương
     Các hướng nghiên cứu tiếp theo đi theo logic rõ ràng: luận án đã xác định sách cho phép học được gì; các nghiên cứu sau cần làm rõ các khả năng đó được triển khai, đánh giá, bản địa hóa và sắp xếp theo lộ trình đào tạo như thế nào. Quan trọng hơn, luận án đặt đa phương thức vào trung tâm của Tiếng Anh chuyên ngành Y, nhấn mạnh rằng tri thức y học trở nên học được nhờ sự phối hợp ký hiệu, và các cơ sở đào tạo ở Việt Nam cần thiết kế chương trình không chỉ để sinh viên biết thuật ngữ, mà còn có năng lực đọc-hiểu-giao tiếp với các vật thể tri thức đa phương thức của y học hiện đại như biểu đồ, bảng số liệu và hình ảnh chẩn đoán (Jewitt, 2014; Kress, 2010; Swales, 2002).
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